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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/5/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4216
	Hoàng Tấn Thông
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	2 
	4211
	Lê Tuấn Anh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	3 
	4212
	Phạm Văn Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	4 
	4213
	Hoàng Thị Mai Giang
	Quảng Văn, Ba Đồn

	5 
	4214
	Phan Thị Hoài Thương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	6 
	4215
	Đỗ Thị Quyết
	Phú Trạch, bố Trạch

	7 
	4210
	Nguyễn chiến
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	8 
	4209
	Trần thành Đạt
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	9 
	4205
	Nguyễn Trường Sơn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	10 
	4206
	Nguyễn Minh tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	11 
	4207
	Hoàng Văn Trung
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	12 
	4208
	Lê Văn Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	13 
	4199
	Đỗ Thị Lý
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	14 
	4200
	Lê Văn Đạt
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	15 
	4201
	Trần Thành Đạt
	Nam Lý, Đồng hới

	16 
	4202
	Lê Văn Tình
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	17 
	4203
	Bùi Thị Lệ
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	18 
	4204
	Hà Thúy Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới

	19 
	4278
	Nguyễn Anh Tuấn
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	20 
	4277
	Hoàng Văn Tâm
	Phong Nha, bố Trạch

	21 
	4270
	Hoàng Văn Tấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	22 
	4269
	La Thị Bích Cẩm
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	23 
	4266
	Đinh Xuân huynh
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	4267
	Lê Văn Đạo
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	25 
	4268
	Đoàn Thị Lan
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	26 
	4217
	Trần Hữu Hiếu
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	27 
	4218
	Nguyễn Văn Bắc
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	28 
	4223
	Hồ Thị Thủy
	Đức Trạch, bố Trạch

	29 
	4219
	Trương Thị Phương Thảo
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	4220
	Trần Văn Thuần
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	31 
	4221
	Cao Thị Thắm
	Quảng Minh, Ba Đồn

	32 
	4222
	Hoàng Thị Thùy
	Đồng Trạch, bố Trạch

	33 
	4287
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	34 
	4286
	Nguyễn Ngọc Đoàn
	Tây Trạch, Bố Trạch

	35 
	4284
	Đinh Tiến Cường
	Tân Thủy, Lệ thủy

	36 
	4285
	Phan Thị Kim Hường
	Trung Hóa, Minh Hóa

	37 
	4283
	Nguyễn Ngọc Anh
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	38 
	4282
	Trần Văn Hướng
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	39 
	4281
	Trần Thị Bích Ngọc
	Bắc Lý, Đồng Hới

	40 
	4278
	Hồ Văn Ái
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	41 
	4279
	Hoàng Thị Diệu Thúy
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	42 
	4280
	Mai Thị Hà
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	43 
	4271
	Hoàng Văn Y
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	44 
	4272
	Trần Văn Đức
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	45 
	4273
	Hoàng Văn Thế
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	46 
	4274
	Dương Văn Thịnh
	Nam Lý, Đồng Hới

	47 
	4275
	Nguyễn Thiên Sơn
	Liên Thủy, Lệ Thủy


